
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18/146, Ngõ 168 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

12/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ZEOLITE VIỆT NAM

0110384285

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ,
tre, nứa)

4620

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả

4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc

4641

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ZEOLITE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ZEOLITE VIETNAM COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ZEOLITE VIETNAM 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0825689889
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

9. Khai thác và thu gom than cứng 0510

10. Khai thác và thu gom than non 0520

11. Khai thác dầu thô 0610

12. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

13. Khai thác quặng sắt
(Không hoạt động tại trụ sở)

0710

14. Khai thác quặng uranium và quặng thorium
(Không hoạt động tại trụ sở)

0721

15. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh
doanh

8299

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc bản đồ
- Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110

18. Quảng cáo 7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

23. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

24. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
(Không hoạt động tại trụ sở)

0722

25. Khai thác quặng kim loại quý hiếm
(Trừ khai thác vàng và không hoạt động tại trụ sở)

0730
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26. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: - Hoạt động khai thác mỏ để sản xuất ra các loại đá 
phục vụ việc xây dựng, cho điêu khắc ở dạng thô đã được đẽo 
gọt sơ bộ hoặc cưa cắt tại nơi khai thác đá như: Đá phiến cẩm 
thạch, đá granit, sa thạch...
- Hoạt động chẻ, đập vỡ đá để làm nguyên liệu thô cho sản 
xuất vật liệu xây dựng, làm đường;
- Hoạt động khai thác đá phấn làm vật liệu chịu lửa;
- Hoạt động đập vỡ, nghiền đá.
- Hoạt động khai thác đất sét, cao lanh;
- Hoạt động khai thác đất sét làm vật liệu chịu lửa, làm đồ 
gốm.
- Hoạt động khai thác cát, khai thác sỏi để phục vụ cho    xây    
dựng    và    sản     xuất     vật     liệu; (chỉ hoạt động sau khi 
được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản và 
Không hoạt động
tại trụ sở)

0810(Chính)

27. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
Chi tiết: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

0891

28. Khai thác và thu gom than bùn
Chi tiết:
- Khai thác than bùn;
- Thu gom than bùn.
(Không hoạt động tại trụ sở)

0892

29. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác 
chưa được phân vào đâu như:
+ Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafít tự 
nhiên, và các chất phụ gia khác...
+ Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

32. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

33. Sản xuất than cốc 1910

34. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

35. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

36. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

37. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

38. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

39. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391
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40. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

41. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

42. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

43. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

44. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

45. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

46. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ đấu giá)

4791

47. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao 
trực tiếp tới tận nhà người sử dụng;
(Loại trừ đấu giá)

4799

48. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
- Vận tải hàng hoá bằng phương tiện đường bộ
khác

4933

49. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan)
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác

5210

50. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
Chi tiết:
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt

5221

51. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận
tải đường thuỷ nội địa

5222

52. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết:
- Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
- Bốc xếp hàng hóa đường bộ
- Bốc xếp hàng hoá cảng sông

5224

53. Thu gom rác thải không độc hại 3811

54. Thu gom rác thải độc hại 3812

55. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
HIẾU

Việt 
Nam

Số 74 Ngõ 39 Hào 
Nam, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

7.000.000.000 70,000 034075000080

2VĂN THỊ 
LAN 
HƯƠNG

Việt 
Nam

Số 74 Ngõ 39 Hào 
Nam, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 30,000 001179024300

56. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

57. Tái chế phế liệu 3830

58. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

59. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa
hàng chuyên doanh

4752

60. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng
cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034075000080
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 74 Ngõ 39 Hào Nam , Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 74 Ngõ 39 Hào Nam , Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN HIẾU Nam

06/04/1975 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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